
Đơn vị tính: đồng

ODT+ 

vườn
CLN BHK LUC

Nhà cửa, vật  

kiến trúc

Cây cối, hoa 

màu
Mồ mả

I Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ: 2.502,8 128,7 0,0 467,3 1.906,8 2.328.829.179 1.890.564.940 46.534.163 131.576.160 0 260.153.916

1
Hộ ông Đào Võ và bà Nguyễn 

Thị Chín
Khu phố 5 - phường Bồng Sơn Hạng 2 - Vị trí 1 779,6            779,60      501.930.240 473.061.280 3.800.000 9.822.960 0 15.246.000

2
Ông Đào Võ và bà Nguyễn Thị 

Chín
Khu phố 5 - phường Bồng Sơn 48,0              48,00        183.387.800 177.312.000 0 6.075.800 0 0

3
Hộ bà Trương Thị Thu và ông Võ 

Ngọc Hùng
Khu phố 5 - phường Bồng Sơn Hạng 2- Vị trí 1 628,6            628,60      388.034.780 381.434.480 0 6.600.300 0 0

4 Ông Nguyễn Văn Kế Khu phố 5 - phường Bồng Sơn -                15.280.163 0 14.965.163 315.000 0 0

5 Ông Nguyễn Văn Cận Khu phố 5 - phường Bồng Sơn -                13.980.750 0 10.315.750 3.665.000 0 0

6 Ông Nguyễn Văn Thanh Khu phố 5 - phường Bồng Sơn 80,7              80,70        282.448.250 262.275.000 17.453.250 2.720.000 0 0

7 Ông Cao Văn Xuân Khu phố 5 - phường Bồng Sơn Hạng 4 - Vị trí 1 467,3            225,00      158.235.000 141.525.000 0 15.621.000 0 1.089.000

8 Ông Cao Đức Chi Khu phố 5 - phường Bồng Sơn Hạng 4 - Vị trí 1 242,30      171.348.700 152.406.700 0 17.853.000 0 1.089.000

9 Hộ bà Nguyễn Thị Tường Khu phố 5 - phường Bồng Sơn Hạng 2- Vị trí 1 498,6            498,60      308.832.840 302.550.480 0 6.282.360 0 0

10 Ông Đào Võ Khu phố 5 - phường Bồng Sơn -                43.087.872 0 0 8.836.380 0 34.251.492

11 Ông Trương Của Khu phố 5 - phường Bồng Sơn -                21.227.520 0 0 4.353.300 0 16.874.220

12 Bà Nguyễn Thị Thu Khu phố 5 - phường Bồng Sơn -                29.595.648 0 0 6.069.420 0 23.526.228

13 Ông Nguyễn Văn Trầm Khu phố 5 - phường Bồng Sơn -                34.566.144 0 0 7.088.760 0 27.477.384

14 Ông Nguyễn Hữu Dừa Khu phố 5 - phường Bồng Sơn -                18.456.576 0 0 3.785.040 0 14.671.536

15 Ông Nguyễn Đức Lân Khu phố 5 - phường Bồng Sơn -                31.463.424 0 0 6.452.460 0 25.010.964

16 Ông Bùi Văn Hảo Khu phố 5 - phường Bồng Sơn 35.358.720 0 0 7.251.300 0 28.107.420

17 Bà Nguyễn Thị Tiến Khu phố 5 - phường Bồng Sơn 39.567.360 0 0 8.114.400 0 31.452.960

18 Ông Nguyễn Minh Thưởng Khu phố 5 - phường Bồng Sơn 52.027.392 0 0 10.669.680 0 41.357.712

II
Chi phí phục vụ Hội đồng

 GPMB (2%)
46.576.584

2.502,80       2.375.405.763Tổng cộng (I + II )

(Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐGPMB ngày        /           / 2021 của Hội đồng GPMB)

Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ 

Trong đó chia ra

Ghi chú
Đất đai

Tài sản trên đất
Chính sách hỗ 

trợ

TT Họ và tên Địa chỉ

Vị trí, nhóm 

đất, hạng đất

Tổng diện 

tích đất thu 

hồi 

Diện tích đất thu hồi 

UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐÔNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hoài Nhơn, ngày            tháng         năm 2021

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

KHU DÂN CƯ ĐỒNG GIỐNG, PHƯỜNG BỒNG SƠN (đợt 2)
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